Thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia: Khai thác và phát triển nguồn gen cây thuốc Sâm tố nữ (Pueraria candollei Grah. ex Benth. var.  mirifica Airy Shaw & Suv.) và Ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker)
Mã số nhiệm vụ: 06/2016 - NVQG
Tổng kinh phí thực hiện: 

5.400 triệu đồng.
Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH: 5.400          triệu đồng.
Kinh phí từ nguồn khác:




0
triệu đồng.
Thời gian thực hiện theo Hợp đồng:

Bắt đầu: tháng 10/ 2016  
Kết thúc: tháng 09/2020
Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): tháng 09/2021
Các thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:
	STT
	Họ và tên
	Chức danh khoa học, học vị
	Cơ quan công tác

	1
	Trần Ngọc Lân
	Phó giáo sư. Tiến sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	2
	Nguyễn Thị Thu
	Tiến sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	3
	Nguyễn Tiến Dũng
	Thạc sĩ, NCS
	Viện  NC&PT Vùng

	4
	Tạ Thu Hằng
	Tiến sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	5
	Đỗ Thị Hà
	Phó giáo sư. Tiến sĩ
	Viện Dược liệu

	6
	Đào Văn Minh
	Thạc sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	7
	Đào Thùy Dương
	Thạc sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	8
	Đoàn Thị Bắc
	Thạc sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	9
	Trương Công Đức
	Thạc sĩ
	Viện  NC&PT Vùng

	10
	Trần Văn Thắng
	Thạc sĩ
	Công ty LH BioHealth


1. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu; Tháng 11/2021, tại Trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
2. Tự đánh giá kết quả nhiệm vụ

2.1. Danh mục mục sản phẩm đã hoàn thành:

2.1.1. Sản phẩm dạng 1.

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Vườn giống gốc Sâm tố nữ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Vườn giống gốc Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Vườn nhân giống Sâm tố nữ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Vườn nhân giống Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	5
	Dược liệu Sâm tố nữ
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	6
	Dược liệu Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	7
	Mô hình trồng Sâm tố nữ tuân thủ theo GACP- WHO
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	8
	Mô hình trồng Ngải đen tuân thủ theo GACP - WHO
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	9
	Mô hình trồng Ngải đen tuân thủ theo GACP - WHO
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.2. Sản phẩm dạng 2
	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Quy trình kỹ thuật nhân giống cho hai nguồn gen Sâm tố nữ; Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	2
	Quy trình kỹ thuật canh tác dược liệu cho hai nguồn gen Sâm tố nữ, Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	3
	Tiêu chuẩn cơ sở của hai loại cây giống Sâm tố nữ, Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	

	4
	Tiêu chuẩn cơ sở của hai loại dược liệu Sâm tố nữ, Ngải đen
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.1.3. Sản phẩm dạng 3

	Số TT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Khối lượng
	Chất lượng

	
	
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt
	Xuất sắc
	Đạt
	Không đạt

	1
	Bài báo khoa học
	
	x
	
	
	x
	
	
	x
	


2.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

	Số TT
	Tên sản phẩm 
	Thời gian dự kiến ứng dụng
	Cơ quan dự kiến ứng dụng
	Ghi chú

	1
	
	
	
	


2.3. Về đóng góp mới của nhiệm vụ:

· Lần đầu tiên ở Việt Nam có dẫn liệu cơ bản về nguồn gen cây thuốc Sâm tố nữ (Pueraria candollei Grah. ex Benth. var.  mirifica Airy Shaw & Suv.), như đặc điểm nông sinh học, quy trình kỹ thuật nhân giống, quy trình canh tác theo hướng dẫn của GACP-WHO, tiêu chuẩn cơ sở cây giống, tiêu chuẩn cơ sở dược liệu Sâm tố nữ. 
· Lần đầu tiên ở Việt Nam có dẫn liệu cơ bản về nguồn gen cây thuốc Ngải đen (Kaempferia parviflora Wall. ex Baker), như đặc điểm nông sinh học, quy trình kỹ thuật nhân giống, quy trình canh tác theo hướng dẫn của GACP-WHO, tiêu chuẩn cơ sở cây giống, tiêu chuẩn cơ sở dược liệu Ngải đen. 
2.4. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

2.4.1. Hiệu quả kinh tế
Đề tài nghiên cứu khai thác, phát triển cây thuốc bản địa quý hiếm như Sâm tố nữ, Ngải đen đóng góp cơ sở khoa học công nghệ cho khai thác phát triển và sử dụng dược liệu bản địa của Việt Nam, góp phần phát triển nguyên liệu dược liệu để không phải nhập nội từ nước ngoài; dược liệu Sâm tố nữ và Ngải đen là nguyên liệu để sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, vị thuốc Đông Y, Nam Y từ nguồn cây thuốc tự nhiên bản địa. 

Nghiên cứu khai thác, phát triển cây thuốc bản địa Sâm tố nữ, Ngải đen không những phát triển được nguồn gen cây thuốc bản địa quý hiếm, mà còn giới thiệu một loại cây dược liệu mới cho vùng đồi núi, góp thêm cơ hội lựa chọn cây  trồng cho những vùng đồi núi thích hợp, tạo cơ hội để cải thiện thu nhập cho người dân trồng trọt, cải thiện đời sống, góp phần phát triển kinh tế-xã hội vùng núi cao. 
2.4.2. Hiệu quả xã hội

Dược liệu Sâm tố nữ và Ngải đen là nguyên liệu để sản xuất dược phẩm, thực phẩm chức năng, vị thuốc Đông Y, Nam Y từ nguồn cây thuốc tự nhiên bản địa đảm bảo tính an toàn, không có tác dụng phụ, hiệu quả và không gây ô nhiễm môi trường; dược liệu Sâm tố nữ và Ngải đen sẽ là vị thuốc trong các bài thuốc Đông Y, Nam Y, hoặc chiết xuất hợp chất có hoạt tính sinh học cao, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Khai thác phát triển cây dược liệu bản địa là hướng phát triển nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái theo hướng bền vững.
2.5. Tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện nhiệm vụ

2.5.1.. Về tiến độ thực hiện: (đánh dấu (  vào ô tương ứng):
	- Nộp hồ sơ đúng hạn
	

	- Nộp chậm từ trên 30 ngày đến 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 


	- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng
	 FORMCHECKBOX 



2.5.2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:


- Xuất sắc                                  
 FORMCHECKBOX 
  

- Đạt                      

          

- Không đạt                                
 FORMCHECKBOX 
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